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TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN XUÂN LỘC 
 

 

Với Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Huệ. 

- Các Hội thẩm nhân dân:  1. Ông Nguyễn Xuân Tùng 

                                          2. Ông Lữ Quốc Toàn 

- Th     Tòa án ghi  iên   n phiên tòa: Ông Đỗ Văn Thiêm 

- Đại diện Viện  iểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc tham gia phiên tòa: Không tham 

gia. 

V o n    16/4/2025  t   tr  s   o  án n  n d n  u  n  u n   c   t    s  t  m c n  

k a  v  án t   lý số: 03/2024/TLST-KD M n    22/10/2024  về v  c “Tranh chấp 

hợp đồng mua  án hàng hóa”  t eo Qu ết địn  đưa v  án ra   t    số: 

03/2025/QĐ  S -KD M n    07/3/2025  Qu ết địn   oãn p  ên tòa số: 01/QĐS -

DS n    26/3/2025   ữa các đư n  sự: 

- Nguyên đơn: Công ty TNHH T 

Địa c ỉ: Số A A  tổ B  k u p ố H  p ườn  P  t  n  p ố B  tỉn  Đồn  Na . 

Đ   d  n t eo p áp luật: Ôn  N u ễn Văn B  C ức v : G ám đốc 

Đ   d  n t eo ủ  qu ền: Ôn   r  u  rọn  Đ  s n  năm 1989 

Địa c ỉ: Số A  đườn     p ườn  A  t  n  p ố C  tỉn  Đồn    áp  (Văn bản ủ  

qu ền n    05/11/2024) 

- Bị đơn: Công ty TNHH T 

Địa c ỉ: Ấp A   ã     u  n    tỉn  Đồn  Na . 

Đ   d  n t eo p áp luật: Ôn  N u ễn Đìn  C  c ức v : G ám đốc 

( Các đ ơng sự vắng mặt tại phiên tòa) 
 

NỘI DUNG V  ÁN  
 

*   eo đ n k    k  n n    09/7/2024  tron  quá trìn  l m v  c  đ   d  n t eo ủ  

qu ền của n u ên đ n   n   r  u  rọn  Đ trình bày: Ngày 30/01/2022, Công ty 

TNHH T (sau đ    ọ  tắt bên A) v  Công ty TNHH T (sau đ    ọ  tắt l  bên B) có 

Hợp đồn  mua bán   n   óa số  HP-CHP/08-2022HĐK   t eo n   dun   ợp đồn  

trên bên A cun  cấp n u  l  u t an đá c o bên B  số lượn  t eo  êu cầu của bên B v  

đ n   á do  a  bên t ỏa t uận t eo từn  đợt   ao   n . Hìn  t ức t an  toán bên A 

 uất   n  bên B từ đầu t án  đến cuố  t án  c ốt sổ  bên B t an  toán 100% c o bên 

A v o n    05   n  t án  của t án  t ếp t eo. Sau 10 n    đến  ẹn m  bên B k  n  

t an  toán c o bên A t ì bên B p ả  c ịu t ền lã  nợ quá   n p át trên số t ền  ốc quá 
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  n tư n  ứn  vớ  t ờ    an quá   n.  ã  suất quá   n  a  bên áp d n  bằn  150% lã  

suất c o va  n ắn   n của n  n   n  bên A t ờ  đ ểm  a  bên ký kết  ợp đồn . 

 ron  quá trìn  t ực    n  ợp đồn  bên A đã lu n tu n t ủ  ợp đồn   a  bên đã ký 

kết    ao   n  đầ  đủ về số lượn  v  c ủn  lo     n   óa c o bên B.   eo Đ ều 2 

của Hợp đồn  m   a  bên đã ký kết   trên  a  bên đã đố  c  ếu  c ốt sổ v   o n tất tất 

cả các c ứn  từ kèm t eo để bên B t an  toán n ưn  bên B t ườn   u ên t an  toán 

c ậm trễ c o bên A 

Đến t án  03/2023 t ì bên B k  n  t an  toán t ền nợ cũ v  t ền c n  nợ mua   n  

t án  02/2023 nên bên A t m n ưn    ao   n  c o bên B  đồn  t ờ   êu cầu bên B 

t an  toán to n b  c n  nợ còn t  ếu n ưn  bên B k  n  t ực    n. 

  eo b ên bản  ác n ận k ố  lượn  v    á trị t ực    n n    30/4/2023 t ể    n tổn  

nợ cuố  kỳ của Công ty TNHH T l  1.100.000.000 đồn  ( một tỷ một trăm triệu 

đồng). Công ty TNHH T đã t an  toán được 200.000.000 đồn  v o các n    

09/9/2023 và 07/02/2024 t  n  qua  ìn  t ức c u ển k oản v o số t   k oản của 

G ám đốc Công ty T. 

Nay công ty TNHH T đề n  ị  òa án bu c Công ty TNHH T p ả  t an  toán số nợ 

 ốc l  900.000.000 đ (chín trăm triệu đồng) v  số nợ lã  tín  từ n    07/02/2024 đến 

n     òa án   ả  qu ết  on  v  v  c vớ  mức lã  suất 10%/năm. N o   ra  k  n   êu 

cầu  ì k ác. 

 Bị đ n Công ty TNHH T vắn  mặt tron  suốt quá trìn    ả  qu ết v  án nên 

k  n  có lờ  trìn  b  . 

 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau k   n   ên cứu các t   l  u có tron   ồ s  v  án được t  m tra t   p  ên 

to   H   đồn    t    n ận địn : 

 [1] Về quan    p áp luật tran  c ấp v  t  m qu ền   ả  qu ết:   eo n   dun  

đ n k    k  n  n u ên đ n l  Công ty TNHH T   êu cầu bị đ n l  Công ty TNHH S 

số t ền   n   óa còn nợ. Đ   l  quan    p áp luật “ ran  c ấp  ợp đồn  mua bán 

  n   óa” p át s n  tron   o t đ n  k n  doan   t ư n  m     ữa các p áp n  n có 

đăn  ký k n  doan  v  đều có m c đíc  lợ  n uận được qu  địn  t   K oản 1 Đ ều 30 

của B  luật  ố t n  D n sự năm 2015. Công ty TNHH T có tr  s  t    ã     u  n    

tỉn  Đồn  Na  nên v  án t u c t  m qu ền   ả  qu ết của  òa án n  n d n  u  n 

 u n   c t eo qu  địn  t   Đ ểm b K oản 1 Đ ều 35 v  Đ ểm a K oản 1 Đ ều 39 của 

B  luật  ố t n  D n sự năm 2015. 

 [2] Về t ờ     u k    k  n: N    30/4/2023  Công ty TNHH T ký  ác n ận 

c n  nợ l  1.100.000.000 đồn . N    18 t án  7 năm 2024  n u ên đ n n p đ n 

k    k  n t    òa án  n ư vậ  t ờ  đ ểm n p đ n k    k  n của n u ên đ n vẫn còn 

t ờ     u k    k  n t eo qu  địn  t   Đ ều 319 của  uật   ư n  m   ăm 2005  s a 

đổ  bổ sun  năm 2017. 

 [3] Về t ủ t c tố t n : 



3 

 

Bị đ n l  Công ty TNHH T đã được  o  án tốn  đ t  ợp l  các văn bản t n   Qu ết 

địn  đưa v  án ra   t    v  Qu ết địn   oãn p  ên to  (C n  t  n ận trực t ếp) 

n ưn  t   p  ên to    m na  vẫn vắn  mặt v  đ   d  n uỷ qu ền của n u ên đ n có 

Đ n   n được   t    vắn  mặt nên H   đồn    t    vẫn t ến   n  p  ên tòa t eo qu  

địn  t   Đ ều 227 v  Đ ều 228 của B  luật  ố t n  D n sự năm 2015. 

  [4] N   dun   êu cầu:  

 [4.1] Về  êu cầu t an  toán số t ền nợ  ốc: Công ty TNHH T  êu cầu Công ty 

TNHH T trả nợ t ền   n  còn t  ếu l  900.000.000 đồn . Công ty T cun  cấp  ợp 

đồn  mua bán  b ên bản  ác n ận k ố  lượn  v    á trị t ực    n n    30/4/2023 t ể 

   n tổn  nợ cuố  kỳ của Công ty T l  1.100.000.000 đồn .   t t ấ   Công ty TNHH 

T đã ký  ác n ận c n  nợ v o n    30/4/2023  đã t an  toán được 200.000.000 đồn  

v o các n    09/9/2023 v  07/02/2024. Số t ền còn nợ l   nêu trên đún  t eo  êu cầu 

k    k  n của n u ên đ n t ì đ   l  tìn  t ết k  n  p ả  c ứn  m n  được qu  địn  

t   Đ ều 92 B  luật D n sự năm 2015. Do đó  H   đồn    t    c ấp n ận  êu cầu 

k    k  n của n u ên đ n. 

[4.2] Về lã  suất: Đố  vớ   êu cầu tín  lã  p át s n  tín  từ n    07/02/2024 

đến n     òa án   ả  qu ết  on  v  v  c vớ  mức lã  suất 10%/năm. Do t ền nợ  ốc 

tín  đến n    07/02/2024; các bên k  n  t ỏa t uận t ờ    n v  mức lã  suất Công ty 

TNHH T có trác  n   m t an  toán; Đ ều 2 Hợp đồn  mua bán   n   óa số  HP-

CHP/08-2022HĐK  n    30/01/2022 được ký   ữa các bên có t ỏa t uận l : “Bên A 

 uất   n  c o bên B từ đầu t án  c o đến cuố  t na s c ốt sổ. Bên B có n  ĩa v  

t an  toán 100% c o bên A v o n    05   n  t án  của t án  t ếp t eo”;   n   óa 

Công ty TNHH T đã   ao từ t án  02/2022 n ưn  đến n    30/4/2023 Công ty 

TNHH T c ưa t an  toán  ết v  các bên c ỉ c ốt l   nợ  ốc. Sau đó  Công ty T có 

t an  toán nợ  a  lần v o các n    09/9/2023 v  07/02/2024. Do vậ   n  ĩa v  t an  

toán tín  từ 07/02/2024 nên TNHH T  êu cầu Công ty S t ền lã  do c ậm t an  toán 

tín  từ n    07/02/2024 l  có căn cứ t eo qu  địn  t   Đ ều 306  uật   ư n  m   

năm 2005  Đ ều 357  k oản 2 Đ ều 440 v  Đ ều 468 B  luật D n sự năm 2015  đ ểm 

b k oản 1 Đ ều 13 N  ị qu ết số 01/2019/NQ-NĐ P n    11/01/2019 của H   đồn  

t  m p án  AND tố  cao  ướn  dẫn áp d n  m t số qu  địn  của p áp luật về lã   lã  

suất  p  t v  p  m.   ền lã  c ậm trả tín  từ n    07/02/2024 đến n      t    s  

t  m 16/4/2025 l  01 năm 02 t án  09 n    trên số t ền c ậm trả.   ền lã  được tính: 

900.000.000 đồn    01 năm 02 t án  09 n      10%/năm = 107.013.699 đồn  

 [5] Về án p í: Do  êu cầu của Công ty TNHH T được c ấp n ận  nên Công ty 

TNHH T p ả  n p án p í k n  doan  t ư n  m   s  t  m l  42.210.411 đồn  ( ốn 

m ơi hai triệu hai trăm m ời triệu  ốn trăm m ời một đồng). 

 Vì các l  trên   

QUYẾT Đ NH  
      

 Căn cứ v o k oản 1 Đ ều 30  đ ểm b k oản 1 Đ ều 35  đ ểm a k oản 1 Đ ều 

39  Đ ều 92  k oản 4 Đ ều 147  k oản 2 Đ ều 227  k oản 1 Đ ều 228  Đ ều 266  Đ ều 

271  k oản 1 Đ ều 273 của B  luật  ố t n  d n sự;  
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 Căn cứ Đ ều 306  uật   ư n  m   năm 2005; Đ ều 357  Đ ều 440 v  Đ ều 468 

B  luật D n sự năm 2015; đ ểm b k oản 1 Đ ều 13 N  ị qu ết số 01/2019/NQ-

NĐ P n    11/01/2019 của H   đồn  t  m p án  AND tố  cao  ướn  dẫn áp d n  

m t số qu  địn  của p áp luật về lã   lã  suất  p  t v  p  m;  

  Căn cứ Đ ều 26 v  Đ ều 27 của N  ị qu ết số 326/2016/UB VQH14 n    

30/12/2016 của Ủ  ban t ườn  v  Quốc     qu  địn  về mức t u  m ễn    ảm  t u  

n p  quản lý v  s  d n  án p í v  l  p í  òa án  . 

 Tuyên xử: 

 1. C ấp n ận  êu cầu k    k  n của n u ên đ n Công ty TNHH T đố  vớ  

Công ty TNHH T về tran  c ấp  ợp đồn  mua bán   n   óa. 

2. Công ty TNHH T có n  ĩa v  t an  toán c o Công ty TNHH T số t ền nợ 

mua t an đá l  900.000.000 đồn  (chín trăm triệu đồng) t eo số  HP-CHP/08-

2022HĐK  n    30/01/2022 v  nợ lã  p át s n  tín  từ n    07/02/2024 đến n    

16/4/2024 là 107.013.699 đồn  (một trăm lẻ   y triệu  hông trăm m ời  a ngàn sáu 

trăm chín m ơi chín đồng).  ổn  số t ền p ả  t an  toán l  1.007.013.699 đồn  (một 

tỷ  hông trăm lẻ   y triệu  hông trăm m ời  a ngàn sáu trăm chín m ơi chín đồng).  

 Kể từ n    n ườ  được t     n  án có đ n  êu cầu t     n  án  sau k   bản án 

có    u lực p áp luật  m  n ườ  p ả  t     n  án c ậm t ực    n n  ĩa v   t ì p ả  trả 

lã  trên số t ền c ậm trả  t eo lã  suất nợ quá   n trun  bìn  trên t ị trườn  t   t ờ  

đ ểm t an  toán tư n  ứn  vớ  t ờ    an c ậm trả. 

 3. Về án p í k n  doan  t ư n  m   s  t  m: Bu c công ty TNHH T p ả  n p 

t ền án p í 42.210.411 đồn  ( ốn m ơi hai triệu hai trăm m ời triệu  ốn trăm m ời 

một đồng). 

 Hoàn trả c o Công ty TNHH T số t ền t m ứn  án p í đã n p l  24.768.000 

đồn  (hai m ơi  ốn triệu   y trăm sáu m ơi tám ngàn đồng) t eo b ên la  t u số 

0011534 n    16/10/2024 của C   c c       n  án d n sự  u  n  u n   c. 

 4. Về qu ền k án  cáo: Các đư n  sự được qu ền k án  cáo bản án tron  t ờ  

  n 15 n    kể từ n    n ận được bản án  oặc n êm  ết bản án. 

  rườn   ợp bản án  qu ết địn  được t     n  t eo qu  địn  t   Đ ều 2  uật t   

hành án d n sự t ì n ườ  được t     n  án d n sự  n ườ  p ả  t     n  án d n sự có 

qu ền t ỏa t uận t     n  án  qu ền  êu cầu t     n  án  tự n u  n t     n  án  oặc 

bị cưỡn  c ế t     n  án t eo qu  địn  t   các Đ ều 6  7 v  9  uật t     n  án d n sự; 

t ờ     u t     n  án được t ực    n t eo qu  địn  t   Đ ều 30  uật t     n  án d n 

sự. 

Nơi nh n: 
- VKSND tỉn  Đồn  Na ; 
-  HA  u  n  u n   c; 
- VKSND  u  n  u n   c; 
- Các đư n  sự; 
-  ưu  ồ s ; 
-  n văn. 

TM HỘI ĐỒNG X T X  

Th m ph n - Ch      phiên     
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Nguyễn Thị Huệ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


